
1 Căn cứ 

(Ban hành kèm theo Công văn số 3340/TCTHADS-NV3 ngày 26 

tháng 8 năm 2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự)

2 Kỳ báo cáo 7 tháng năm 2026

3 Họ tên người ký BC Nguyễn Tuyên

4 Ngày ký BC Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2026

5 Chức danh TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

6 Họ tên người lập biểu Ma Ngọc Tuấn

7 Ngày ký Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2026



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Tổng số việc            28               44                       35              9          -               -                 44                28            18             18            -             10                  -                   16                 -                -                -                   26 64,29%               41 

1 Chủ động 26          42             33                     9            -      -         42             27              18          18           -        9            15                -             -          -          24               66,67% 35             

1.1

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế do BCĐTƯ về 

phòng, chống tham nhũng theo 

dõi, chỉ đạo -         -                                   -   -         -      -         -            -             -         -          -        -        -              -              -             -          -          -              #DIV/0!

1.2

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế do BCĐ tỉnh, 

thành phố theo dõi, chỉ đạo -         -                                   -   -         -      -         -            -             -         -          -        -        -              -              -             -          -          -              #DIV/0!

1.3

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế khác 26          42                                   33 9            -      -         42             27              18          18           -        9            -              15                -             -          -          24               66,67% 35             

2 Theo yêu cầu 2            2               2                       -         -      -         2               1                -         -          -        1            -              1                  -             -          -          2                 0,00% 6               

2.1

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế do BCĐTƯ về 

phòng, chống tham nhũng theo 

dõi, chỉ đạo -                                   -   -         -      -         -            -             -         -          -        -        -              -              -             -          -          -              #DIV/0!

2.2

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế do BCĐ tỉnh, 

thành phố theo dõi, chỉ đạo -                                   -   -         -      -         -            -             -         -          -        -        -              -              -             -          -          -              #DIV/0!

2.3

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế khác 2            2                                       2 -         -      -         2               1                -         -          -        1            -              1                  -             -          -          2                 0,00% 6               

 

7 tháng năm 2026

Số chưa 

có điều 

kiện 

THA 

chuyển 

sổ theo 

dõi riêng

Đơn vị tính: Bản án, quyết định, việc và %

(Ban hành kèm theo Công văn số 3340 /TCTHADS-NV3 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự)

 CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN VỀ VIỆC ĐỐI VỚI ÁN THAM NHŨNG KINH TẾ 

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Thụ lý 

mới

Ủy 

thác 

THA

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số chưa 

có điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi riêng)

Tổng số 

bản án, 

quyết 

định đã 

nhận

Tổng số 

giải quyết

Tổng số 

phải thi 

hành

Tên chỉ tiêuSTT

Chia ra:

Thu 

hồi,  

hủy 

quyết 

định 

THA

Đang 

thi 

hành

 Ma Ngọc Tuấn 

NGƯỜI LẬP BIỂU

A

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2026
Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 Nguyễn Tuyên 

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện

Số chuyển 

kỳ sau 

(trừ số 

chưa có 

điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng) 

Tổng số 

thi 

hành 

xong

Tạm 

đình chỉ 

THA 

Chưa có 

điều kiện 

THA (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Chia ra:

Chia ra:

Trường 

hợp 

khác

Hoãn 

THA (trừ 

số hoãn 

theo điểm 

c khoản 1 

Điều 48)

Hoãn 

THA theo 

điểm c 

khoản 1 

Đ48

Chia ra:

Thi 

hành 

xong

Đình 

chỉ 

THA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Tổng số tiền       59.776.564     10.444.258   49.332.306    19.306.628         -     40.469.891   31.435.854   30.067.354   30.067.354            -            -       1.368.500         -      9.034.037         -            -          -    10.402.537 95,65%  8.445.119 

1 Chủ động 58.480.726     9.148.420      49.332.306 19.306.628  -      39.174.098 30.774.488 30.066.209 30.066.209 -        -      708.279      8.399.610  -      -      -    9.107.889   97,70% ########

1.1

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế do BCĐTƯ về 

phòng, chống tham nhũng theo 

dõi, chỉ đạo -                                      -   -              -               -      -               -               -              -              -        -      -              -     -             -      -      -    -              #DIV/0! 0

1.2

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế do BCĐ tỉnh, 

thành phố theo dõi, chỉ đạo -                                      -   -              -               -      -               -               -              -              -        -      -              -     -             -      -      -    -              #DIV/0! 0

1.3

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế khác 58.480.726           9.148.420 49.332.306 19.306.628  -      39.174.098 30.774.488 30.066.209 30.066.209 -        -      708.279      -     8.399.610  -      -      -    9.107.889   97,70% 8.342.883

2 Theo yêu cầu 1.295.838       1.295.838      -              -               -      1.295.793   661.366       1.145          1.145          -        -      660.221      -     634.427     -      -      -    1.294.648   0,17% 102.236    

2.1

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế do BCĐTƯ về 

phòng, chống tham nhũng theo 

dõi, chỉ đạo -                                      -   -              -               -      -               -               -              -              -        -      -              -     -             -      -      -    -              #DIV/0!

2.2

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế do BCĐ tỉnh, 

thành phố theo dõi, chỉ đạo -                                      -   -              -               -      -               -               -              -              -        -      -              -     -             -      -      -    -              #DIV/0!

2.3

Dân sự trong hình sự về tham 

nhũng, kinh tế khác 1.295.838             1.295.838 -              -               -      1.295.793   661.366       1.145          1.145          -        -      660.221      -     634.427     -      -      -    1.294.648   0,17% 102.236

 

A

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2026
Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 Ma Ngọc Tuấn  Nguyễn Tuyên 

Tạm 

đình 

chỉ 

THA 

Trườ

ng 

hợp 

khác

Tổng số 

thi hành 

xong

Đang thi 

hành

Hoãn 

THA 

theo 

điểm 

c 

khoản 

 1 Đ48

Thi hành 

xong

Đình 

chỉ 

THA

Chia ra:

Giảm 

nghĩa 

vụ 

THA

Thu 

hồi,  

hủy 

quyết 

định 

THA

Tổng số 

phải thi 

hành

Chia ra: Số chuyển 

kỳ sau 

(trừ số 

chưa có 

điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng) 

Tỷ lệ 

thi 

hành 

xong 

trong 

số có 

điều 

kiện

Số chưa 

có điều 

kiện 

THA 

chuyển 

sổ theo 

dõi riêng

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:
Chưa có 

điều kiện 

THA (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Hoãn 

THA 

(trừ 

số 

hoãn 

theo 

điểm 

c 

khoản 

STT Tên chỉ tiêu
Tổng số giải 

quyết

Chia ra:

Ủy thác 

THA

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số chưa 

có điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Thụ lý mới

Đơn vị tính: Bản án, quyết định, việc và %

 CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN VỀ TIỀN ĐỐI VỚI ÁN THAM NHŨNG KINH TẾ 

7 tháng năm 2026

(Ban hành kèm theo Công văn số 3340/TCTHADS-NV3 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự)
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